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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

____________________

Số:            /TTr-STNMT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________
Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2022


Dự thảo
TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh về Ban hành bộ đơn giá đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

__________________________


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
I. Sự cần thiết ban hành Quyết định

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ  trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Sở Tài nguyên và môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Đến nay đã 2 lần tăng mức lương cơ sở (Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP) và trong quá trình áp dụng đơn giá một số nội dung công việc không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Căn cứ Khoản 4 Điều 154 và Khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, việc tham mưu UBND tỉnh ban hành lại bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thay thế Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 là cần thiết. 
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Quyết định

        1. Mục đích

- Bộ đơn giá này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng hoạt động trong lĩnh vực đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xét cấp, đổi giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để lập Kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm phục vụ công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với dạng hồ sơ đồng loạt.

- Bộ đơn giá này làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng hoạt động, các tổ chức có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thu tiền của người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện dịch vụ đo đạc địa chính, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
- Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng thu dịch vụ kiểm tra, cập nhật file bản đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính với các tổ chức có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện

- Giúp cho cơ quan tài chính kiểm tra, quản lý giá, quản lý giá dịch vụ theo quy định. Làm cơ sở để các Các cơ thẩm định giá xem xét, thẩm định giá các nội dung công việc có liên quan hoặc tương tự.

2. Quan điểm chỉ đạo

a) Việc xây dựng đơn giá dịch vụ làm cơ sở để xác định các chi phí tạo ra sản phẩm để các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có chức năng hành nghề đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có cơ sở để lập dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ do ngân sách nhà nước chi trả; Xác định mức giá dịch vụ khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ đo đạc địa chính, lập bản đồ địa chính được các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc các công ty đo đạc có đăng ký chức năng hành nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện đúng theo quy định.

b) Kế thừa các nội dung tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 còn phù hợp; Xây dụng bổ sung các các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
III. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định

Trước đây (năm 2018), Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012, Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường (Đơn vị soạn thảo) phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND. Trên cơ sở đơn giá đã ban hành, Đơn vị soạn thảo xây dựng điều chỉnh lương cơ sở vào dự thảo đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Quá trình xây dựng đơn giá như sau:

Trên cơ sở Đơn giá tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, Đơn vị soạn thảo đã diều chỉnh lại mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng lên 1.490.000 đồng (Quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP) để đưa vào dự thảo đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đồng thời đơn vị soan thảo cũng loại bỏ Phụ lục IV, V (Đểm d và e Khoản 3 Điều 1) kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018, nội dung này đơn giá cấp giấy hồ sơ hộ gia đình cá nhân và tổ chức dạng riêng lẻ đã thu phí theo Luật Phí và lệ phí (đang thực hiện thu phí theo Nghị Quyết số 13/2020/NQ- HĐND ngày 10/7/2020, UBND tỉnh triển khai thực hiện tại Quyết định 2623/QĐ-UBND ngày 28/7/2020).
Đơn vị soạn thảo đã xây dựng Dự thảo tờ trình và Quyết định ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và có Văn bản số ..../STNMT-VPĐK ngày .../..../2021 V/v góp ý Dự thảo tờ trình và Quyết định ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gửi các Sở, ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa để đóng góp ý kiến và Văn bản số ..../STNMT-VPĐK ngày .../..../2021 V/v đăng tải Dự thảo tờ trình và Quyết định ban hành bộ giá đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để Văn phòng UBND tỉnh để đăng tải lên công thông tin điện tử để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đóng góp ý kiến rộng rãi theo quy định.

 Ngày .. tháng ... năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số ……….. tổng hợp ý kiến nhân dân về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin điện tử tỉnh. Kết quả nhận được ý kiến góp ý …đối với Dự thảo nêu trên.
Đến ngày ..../.../...., Đơn vị soan thảo đã tổng hợp tất cả các ý kiến góp ý và đã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện lại Dự thảo tờ trình và Quyết định ban hành bộ đơn giá theo văn bản báo cáo số ...../BC-STNMT ngày ..../..../2021 về việc tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau đó đơn vị có Văn bản số ..../STNMT-VPĐK ngày .../..../2021 gửi Sở Tài chính, Sở Tư pháp v/v thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trên cơ sở văn bản thẩm định đơn giá của Sở Tài chính ((văn bản số ...../STC-GCS  ngày ...../../2021,  Sở Tư pháp (văn bản số ..../BC-STP ngày .../..../2021)). Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh lại bản dự thảo Quyết định ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo nội dung thẩm định. 

Hiện nay, Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được chỉnh sửa hoàn thiện. 

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của đơn giá
1. Bố cục: gồm có 4 điều, bố cục như sau:
Điều 1. Ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
2. Đối tượng miễn thu
3. Các đơn giá ban hành kèm theo.
Điều 2.
Hiệu lực thi hành

Điều 3.

Tổ chức thực hiện

Điều 4.

Những đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hanh Quyết định.
2. Nội dung cơ bản

Điều 1. Ban hành bộ đơn giá dịch vụ đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Đơn giá này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai, làm sở để lập, thanh toán:

a) Các công trình có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

b) Người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện dịch vụ đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất được các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng hoạt động, các tổ chức có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện và thu tiền.

c) Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng thu dịch vụ kiểm tra, cập nhật file bản đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính với các tổ chức có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện.
2. Đối tượng miễn thu
Người có công với cách mạng, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khi có nhu cầu thực hiện dịch vụ thì được miễn thu.

3. Các đơn giá ban hành kèm theo (chưa bao gồm chi phí khảo sát lập thiết kế, lập dự toán; thuế VAT) cụ thể:

a) Đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính.

(Phụ lục I kèm theo)

b) Đo đạc bản đồ địa hình

(Phụ lục II kèm theo)

c) Đơn giá đo đạc dịch vụ 

(Phụ lục III kèm theo)

d) Đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng đồng loạt) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(Phụ lục IV kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….tháng ….năm 2022.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Các nội dung chuyển tiếp: Đối với hồ sơ của người sử đất đã tiếp nhận, các Hợp đồng, giao nhiệm vụ đã và đang thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng giá mức tại thời điểm nhận hồ sơ, ký hợp đồng, giao nhiệm vụ để thanh toán.
Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Giao Sở Tài chính theo dõi, quản lý giá, giá dịch vụ theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các đơn vị và cá nhân có liên quan báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Hồ sơ gửi kèm:

- Dự thảo Quyết định ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Các báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý;

- Bản sao văn bản góp ý của các đơn vị, báo cáo thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tư pháp).

Trên đây là Tờ trình về việc ban hành bộ đơn giá đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như nơi gửi;

- Sở Tư pháp;

- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để biết);

- Lưu VT, KHTC (10b).
<Duyen/trinhdongiadieuchinhQD21>
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